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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm). Khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng nhất. 
Câu  1. Từ nào sau đây là từ khóa trong ngôn ngữ lập trình Pascal?

A. End.


B. Hinh_tron;

C. Progrm;

D. A và C.

Câu  2. Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?

A. Lop  8a;


B. Diem_TB;


C. Var;
    
D. Lop_8  a;
Câu  3. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh khai báo biến nào sau đây đúng? 

A. var   a; b: real;

B. var   a, b = real;

C. var   a, b: real;
D. Var :    a, b:real; 
Câu  4. Phần mền Finger Break Out dùng để:
A. Luyện gõ chữ




B. Luyện thao tác với chuột.

C. Quan sát trái đất và hệ hành tinh

D. Tìm hiểu thời gian
Câu  5. Kết quả  phép toán  -13 div 5 =

A. -2


 
B. -3



C. -2.4

D. 2.

Câu 6. Kết quả hiển thị trên màn hình câu lệnh  writeln(‘12+23=’, 12+23) là:

A. 12+23=12+23

B. 35


   C. 12+23=’12+23’ 
D. 12+23=35

Câu 7. Phần thân của chương trình Pascal thường bắt đầu và kết thúc bởi cặp từ khóa:

A. begin và end;              B. begin và end.
C. begin: và end
  D. begin và end;

Câu 8.  Muốn khai báo biến hằng ta sử dụng từ khóa

A. uses


B. cont


C. const

D. type

Câu 9. Biểu thức toán học  ax2+bx+c  được viết bằng kí hiệu pascal là

A. a*x*2+b*x+c;
   

B. a*x*x +b*x+c;


C. a*x^2+b^x+c;
   

D. a .x.x+B.x+C.

Câu  10. Biểu thức pascal  b*b/(a*a+c)  được viết trong toán học là

A. 
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Câu  11: Giả sử  y  là biến kiểu dữ liệu số thực C. Phép gán nào sau đây hợp lệ ? 

A. y :=’123’ ;

B. y :=’abc’ ;

C. y :=123 ;

D. y=123 ;

Câu  12 : 0Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến x?

A. Write (‘Nhập x = ’);    B. Readnl (x);
    

  C. Writeln (x);

D. Real (x);

Câu 13 : Kết quả phép so sánh sau là
 x + 2< 5

A.  Đúng 




B. Sai



C./ không có kết quả


D./ Đúng hay sai phụ thuộc vào giá trị của x

Câu 14: Giá trị của x là bao nhiêu nếu trước đó giá trị của x=5:   if  x mod2=1 then x:=x+1;


A. 7




B.4




C. 5




D. 6

Câu 15 CÊu tróc cña mét ch­¬ng tr×nh Pascal th­êng cã nh÷ng phÇn sau:

A. PhÇn th©n, phÇn cuèi;


C. PhÇn khai b¸o, phÇn th©n, phÇn cuèi;

B. PhÇn khai b¸o, phÇn th©n;

D. PhÇn ®Çu, phÇn th©n, phÇn cuèi.
Câu 16: Đề chia lấy phần dư ta dùng phép toán:
A. div;


B. “:”


C. mod; 


D. “/”
PHẦN II: TỰ LUẬN  (6.0 điểm)  
Câu 17: Viết các công thức toán sau sang dạng toán Pascal
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Câu 18: Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số đo chiều dài và chiều rộng của một hình chữ nhật, sau đó in ra ngoài màn hình kết quả diện tích của hình chữ nhật đó.

- - - - - - - - - - Hết - - - - - - - - - 
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NĂM HỌC 2015 - 2016
	Tên 

chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	cấp độ thấp
	cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1.Làm quen với ngôn ngữ lập trình Pascal
	
	1

0.25
	1

0.25
	1

0.25
	1

0.25
	1

0.25
	
	
	5
1.25

	2.Chương trình máy tính và dữ liệu
	
	1

0.25
	
	1

0.25
	
	1

0.25
	1

2.0
	
	4
2.75

	3.Phần mềm học tập
	
	
	1

0.25
	
	1

0.25
	
	
	
	2
0.5

	4. Sử dụng biến trong chương trình
	
	
	1

0.25
	
	
	1

0.25
	
	
	2
0.5

	5.Từ tính toán đến chương trình
	
	
	
	1

0.25
	1

0.25
	1

4.0
	
	
	3
4.5

	6.Câu lệnh điều kiện
	
	
	
	1

0.25
	
	
	1

0.25
	
	2
0.5

	Tæng céng


	
	2
0.5
	3
0.75
	4
1.0
	3

0.75
	4
4.75
	2
2.25
	
	18
10
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	PHẦN I TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

	1-16
(4 điểm)
	   1A;    2B;     3C;      4A;      5D;       6D;      7B;      8C;

   9B;    10D;   11C;   12B;     13D;     14A;    15B;    16C.
	Mỗi ý đúng được 0,25 đ

	PHẦN II TỰ LUẬN  (6 điểm)

	Câu 17
(2 điểm)
	a/ 15+5*5*(a/2)
	1

	
	b/ (x+5)/(a+3) – y/(b+5)*(x+2)^2
	1

	Câu 18

(4 điểm)
	Program   DT_HCN;

Uses         crt;

Var           a,b,S: Real
	1.5

	
	Begin       Clrscr;

Write (‘nhap so do chieu dai, rong’); Readln (a,b)

S:= a*b;

Writeln (‘Dien tich HCN la S = ’, S:5:1);
	2

	
	Readln;

End.
	0.5
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